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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN TÂN THÀNH 

TỈNH BÀ  RỊA-VŨNG TÀU 

 

Bản án số: 30/2017/LĐ-ST 

Ngày  29-9-2017 

V/v “Tranh chấp tiền lương” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN THÀNH, TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lâm Văn Hùng 

Các Hội thẩm nhân dân: 1  Ông Đ n  C ng Tr  ng 

                                        2. Ông Nguyễn T ế P  ơng 

- Thư ký phiên tòa:  Bà Trịn  T ị Hằng - T   ký Tòa án  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
 huyện Tân Thành tham gia phiên toà:  

B  Ho ng T  y Hằng - K ểm sát v ên  

Ngày 29 tháng 9 năm 2017, tạ  trụ sở Tòa án n ân dân  uyện Tân T  n , tỉn  

B  Rịa-Vũng T u, xét xử sơ t ẩm c ng k a 
 
vụ án t ụ lý số 498/2017/TLST-LĐ 

ngày 15/6/2017 về v ệc “Tran  c ấp t ền l ơng; t eo quyết địn  đ a vụ án ra xét 

xử số 21/2017/QĐXXST-LĐ ngày 25 tháng 8 năm 2017; Quyết địn   oãn p  ên 

tòa số 18/2017/QĐST-LĐ ng y 12 tháng 9 năm 2017, g ữa các đ ơng sự: 

1. Nguyên đơn:  

- Bà P an T ị N s n  năm 1977; địa c ỉ: Tổ A, ấp D, xã T,  uyện L, tỉn  Đ ng 

Na   c  m t   

2. Bị đơn: C ng ty TNHH gốm sứ M; trụ sở: Khu công nghiệp M, xã M, huyện 

T, tỉnh Bà Rịa – Vũng T u  

Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Ông L– Chức vụ: C ủ tịc  c ng ty  Vắng 

m t). 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo đơn khởi kiện và quá trình tố tụng nguyên đơn trình bày:  

Nguyên đơn và Công ty TNHH gốm sứ M  ký hợp đ ng lao động cụ thể n   

sau: 

- Bà P an T ị N làm việc tại Công ty TNHH gốm sứ M từ tháng 7/2012 theo 

hợp đ ng lao động số 325/HĐLĐ ng y 20/7/2012 v  p ụ lục hợp đ ng  lao động 

số 21/PLHĐ/2014 ng y 01/01/2014; mức l ơng c  n  2 570 000 đ ng. Tháng 

10/2014 công ty họp và cho công nhân nghỉ việc và cam kết sẽ trả 100% l ơng cơ 
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bản, n  ng b  N ung vẫn đ  l m v ệc đến hết t áng 11/2014 n  ng k  ng đ ợc trả 

l ơng  Trong đơn k ở  k ện b  Nhung yêu cầu Công ty TNHH gốm sứ M trả cho 

bà 2 t áng l ơng 10 và 11/2014; trả 3 t áng l ơng ngừng việc từ 12/2014- 02/2015 

với mức l ơng cơ bản, số tiền 12.850 000 đ ng. 

 ối v i bị đơn c ng ty TNHH gốm s  M: Sau k   t ụ lý đơn k ở  k ện của 

nguyên đơn, Tòa án n ân dân huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng T u đã t ến 

  n  tr ệu tập hợp lệ t eo đ ng quy địn  n  ng bị đơn k  ng c  m t l m v ệc v  

cũng k  ng cung cấp bất k  t   l ệu, c ứng cứ g  nên không ghi nhận đ ợc ý kiến.  

 ại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Thành phát biểu quan điểm:  

Về tố tụng: Hộ  đ ng xét xử, Thẩm p án, T   ký đã t ực hiện đ ng các quy 

định của Bộ luật tố tụng dân sự trong quá trình thụ lý, chuẩn bị xét xử và tại phiên 

tòa.  

Về việc chấp hành pháp luật của những ng  i tham gia tố tụng: Nguyên đơn đã 

chấp   n  đầy đủ quyền, ng ĩa vụ t eo quy định tạ  các Đ ều 70, Đ ều 71 Bộ luật 

tố tụng dân sự. Bị đơn đã đ ợc Tòa án triệu tập nhiều lần n  ng k  ng c ấp hành, 

vi phạm quy định tạ  Đ ều 70, Đ ều 72 Bộ luật tố tụng dân sự 2015. 

Về nội dung: Qua nghiên cứu h  sơ v  k ểm sát tại phiên tòa đề nghị HĐXX 

chấp nhận  1 phần yêu cầu của nguyên đơn  Buộc bị đơn t an  toán t ền l ơng 

ngừng v ệc từ tháng 10/2014 đến tháng 01/2015 t eo quy địn  của p áp luật cho 

nguyên đơn.  
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Căn cứ vào các tài liệu có trong h  sơ vụ án, đ ợc thẩm tra tại phiên tòa, Hội 

đ ng xét xử nhận định:  

[1] Về thẩm quyền giải quyết, quan hệ pháp luật và t  t ng:  

- Nguyên đơn k ởi kiện Công ty TNHH gốm sứ M c  trụ sở tạ  khu công 

nghiệp M, xã M, huyện T, tỉnh Bà Rịa Vũng T u để yêu cầu t an  toán t ền l ơng 

l  t uộc t ẩm quyền của Tòa án nhân dân huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng 

Tàu. Quan hệ pháp luật tranh chấp “t ền l ơng”  

Vụ án đã đ ợc P òng lao động huyện T, tỉnh Bà Rịa Vũng T u tổ chức hòa 

giả  t eo quy định tại khoản 1 Đ ều 32 Bộ luật tố tụng dân sự, Đ ều 201 Bộ luật lao 

động năm 2012  

 - Xét sự vắng mặt của bị đơn: Công ty TNHH gốm sứ M đã đ ợc Tòa án nhân 

dân huyện Tân Thành triệu tập hợp lệ để t am g a p  ên tòa n  ng vắng m t k  ng 

c  lý do  đã niêm yết c ng k a  các văn bản tố tụng: Thông báo thụ lý vụ án, 

Thông báo Phiên hòa giải, Thông báo Phiên họp kiểm tra giao nộp và tiếp cận công 

k a  đán  giá chứng cứ và Quyết địn  đ a vụ án ra xét xử, Quyết định hoãn phiên 

tòa đ ng quy địn    Hộ  đ ng xét xử t ấy rằng: Xét xử vắng bị đơn l  p ù  ợp quy 

địn  tạ  Đ ều 227 v  228 Bộ luật dân sự  
  

[2]Về nội dung: 
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Tạ  p  ên tòa nguyên đơn c  yêu cầu đố  vớ  bị đơn: Buộc C ng ty TNHH 

Gốm sứ M t an  toán c o 5 t áng l ơng cơ bản với số tiền 12850 000 đ ngg, 

ngo   ra k  ng yêu cầu g  t êm  

Căn cứ v o các  ợp đ ng lao động v  p ụ lục  ợp đ ng lao động đ ợc ký kết 

g ữa nguyên đơn vớ  c ng ty TNHH Gốm sứ M, các t   l ệu c  trong    sơ vụ án 

v  l   k a  tạ  p  ên tòa Hộ  đ ng xét xử xét rằng: 

Hợp đ ng lao động số 325/HĐLĐ ng y 20/7/2012 v  p ụ lục hợp đ ng  lao 

động số 21/PLHĐ/2014 ng y 01/01/2014 đ ợc ký kết giữa Công ty TNHH gốm sứ 

M với bà Phan Thị N, phía Công ty TNHH Gốm sứ M đều t  ng qua ng    đại 

diện; v ệc ký kết dựa trên sự tự nguyện của các bên, tuân thủ đ ng quy định tại 

Đ ều 16, Đ ều 17, Đ ều 24 Bộ luật lao động v  đ ểm g, khoản 3, Đ ều 157 Luật 

doanh nghiệp  V  vậy, căn cứ các Đ ều 15, 16, 22 v  Đ ều 25 Bộ luật lao động; 

Đ ều 1 của các Hợp đ ng lao động đ ợc ký kết giữa các nguyên đơn v  C ng ty 

TNHH Gốm sứ M, Hộ  đ ng xét xử xác định: Hợp đ ng lao động, p ụ lục  ợp 

đ ng lao động ký kết g ữa các bên c    ệu lực pháp luật. 

Căn cứ t   l ệu c  trong    sơ vụ án; t   l ệu, c ứng cứ do Tòa án t u t ập v  

l   k a  tạ  p  ên tòa Hộ  đ ng xét xử t ấy rằng: C ng ty TNHH Gốm sứ M c  n  

t ức c o to n bộ ng    lao động ng ỉ c   v ệc từ t áng 10/2014  Đến ng y 

01/02/2015 C ng ty TNHH Gốm sứ M c  t  ng báo gử  đến Ban quản lý các k u 

c ng ng  ệp tỉn  B  Rịa – Vũng T u về v ệc tạm ngừng  oạt động của C ng ty kể 

từ ng y 01/02/2015  N   vậy c  căn cứ để xác địn : C ng ty TNHH Gốm sứ M đã 

c  n  t ức ngừng  oạt động từ ng y 01/02/2015  T    g an ngừng  oạt động của 

C ng ty tr ớc ng y 01/02/2015 n  ng k  ng c  văn bản t  ng báo c o ng    lao 

động, nên l   v  p ạm  o n to n t uộc về bị đơn v  cũng kể từ t áng 10/2014 đến 

t áng 01/2015 C ng ty TNHH Gốm sứ M k  ng t an  toán t ền l ơng v  các 

k oản t u n ập k ác c o ng    lao động, v ệc l m n y đã v  p ạm ng ĩa vụ t an  

toán theo quy địn  của  ợp đ ng.  

Từ p ân t c  trên, Hộ  đ ng xét xử c  đủ căn cứ để tuyên bố chấm dứt hợp 

đ ng lao động đã ký kết giữa: B  Phan Thị N vớ  C ng ty TNHH Gốm sứ M kể từ 

ngày 01/02/2015. Cần buộc bị đơn c  ng ĩa vụ p ả  t an  toán t ền l ơng ngừng 

v ệc c o ng    lao động kể từ t áng 10/2014 đến t áng 01/2015 t eo quy địn  

p áp luật    

Xét l   nạ  của nguyên đơn yêu cầu bị đơn trả l ơng thực tế lao động tháng 10 

và 11/2014 Hộ  đ ng xét xử thấy rằng: Trong gia  đoạn c uẩn bị xét xử v  tạ  

p  ên tòa nguyên đơn k  ng cung đ ợc c ứng cứ để c ứng m n  c o yêu cầu của 

m n  nên k  ng c  cơ sở xem xét cần bác l i nại của nguyên đơn  C ỉ chấp nhận 

buộc bị đơn t an  toán theo chế độ l ơng ngừng việc theo mức l ơng cơ bản là 

phù hợp quy định của pháp luật. 

 Xét l   nạ  yêu cầu trả l ơng ngừng v ệc t eo mức l ơng c  n   cơ bản  của  

nguyên đơn từ tháng 12/2014- 02/2015 thấy  Hộ  đ ng xét xử xác địn : Nguyên 

đơn yêu cầu t an  toán t ền l ơng ngừng v ệc l  c  n  đáng; tuy n  ên, yêu cầu 
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trên đã v ợt quá t     ạn quy địn , v  bị đơn đã c  t  ng báo c  n  t ức ngừng 

 oạt động từ ng y 01/02/2015 nên c ỉ c ấp n ận buộc bị đơn trả c o các nguyên 

đơn tố  đa 4 t áng l ơng ngừng việc theo mức l ơng cơ bản, cụ thể 4 tháng (từ 

10/2014-01/2015) x 2 570 000 đ ng/ tháng.  

Từ những nhận định trên kết luận: C ấp nhận một p ần yêu cầu khởi kiện về 

t ền l ơng ngừng việc của nguyên đơn  Buộc C ng ty TNHH Gốm sứ M phải 

thanh toán c o các nguyên đơn 4 t áng x 2 570 000 đ ng/tháng = 10.280.000 

đ ng. 

Ngo   ra tạ  p  ên tòa nguyên đơn k  ng yêu cầu g  t êm nên k  ng xét   

[3]Về án phí, quyền kháng cáo: C ng ty TNHH Gốm sứ M phải nộp đủ án 

p   lao động sơ t ẩm t eo quy địn  của p áp luật; các đ ơng sự có quyền kháng 

cáo t eo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ Đ ều 32, Đ ều 35, Đ ều 39, Đ ều 227, khoản 2 Đ ều 244 của Bộ luật tố 

tụng dân sự năm 2015  Đ ều 36, Đ ều 37, Đ ều 90, Đ ều 98 Bộ luật lao động.  

1. Chấp nhận  một p ần yêu cầu khởi kiện của các nguyên đơn: 

- Tuyên bố chấm dứt hợp đ ng lao động Hợp đ ng 325/HĐLĐ ng y 20/7/2012 

và phụ lục hợp đ ng  lao động số 21/PLHĐ/2014 ng y 01/01/2014 đ ợc ký kết 

giữa bà Phan Thị N vớ  C ng ty TNHH Gốm sứ M kể từ ngày 01/02/2015. Buộc 

C ng ty TNHH Gốm sứ M phải thanh toán 04 t áng t ền l ơng ngừng v ệc số tiền 

10 280 000 đ ng (M  i triệu  a  trăm tám m ơ  ng  n đ ng). 

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu người phải 

thi hành án không thanh toán số tiền nêu trên thi hàng tháng người phải thi hành 

án còn phải chịu thêm lãi suất của số tiền chưa thi hành án theo m c lãi suất quy 

định tại khoản 2  iều 468 Bộ luật dân sự tương  ng v i thời gian chưa thi hành 

án. 

 2.Về án p   lao động sơ t ẩm:  p dụng Đ ều 147 Bộ luật tố tụng dân sự; 

Đ ều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban t   ng 

vụ Quốc hộ  quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án. 

Buộc Công ty TNHH Gốm sứ M phải nộp 308.400 đ ng  Ba trăm lẻ tám nghìn 

bốn trăm   

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại  iều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 

có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các  iều 6,7,7a,7 b và 9 Luật thi 
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hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại  iều 30 

Luật thi hành án. 
 

Đ ơng sự có quyền k áng cáo bản án trong  ạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, 

Đ ơng sự vắng m t tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày t n  từ 

ng y n ận đ ợc bản án  o c tống đạt  ợp lệ /  

 

                                                           TM. HỘI  ĐỒNG  XÉT  XỬ  SƠ  THẨM                                               

Nơi nhận:                                                                     THẨM PHÁN - CHỦ T A PHI N TOÀ 

- VKS nhân dân huyện Tân Thành;  

- TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng T u;  

- Chi cục THADS huyện Tân Thành;  (Đã ký tên và đóng dấu) 

- Các đ ơng sự trong vụ án;  

- L u    sơ                                                             

 

                                                                                              Lâm Văn Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


